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I. ĐỌC THẦM VĂN BẢN SAU: 

CHUYỆN CỦA BONG BÓNG 

 Những cọng rơm to, vàng óng được nhúng vào một chiếc lọ nhỏ xíu chứa đầy nước xà 

phòng. Bọn trẻ thích thú đưa lên môi thổi. Ồ! Bao nhiêu là bong bóng bay ra. 

 Những cái bong bóng nhỏ xíu, xinh xinh như những hòn bi ve, trông thật đẹp mắt. Có 

một cậu bé cẩn thận, thổi từ từ từng tí một nhẹ nhàng và khe khẽ. Kì diệu thay, một quả bóng 

thật lớn, to gấp bốn lần những quả bóng kia dần dần xuất hiện và bứt mình ra khỏi cọng rơm 

vàng, cứ dần bay lên cao, cao mãi… 

 Dưới nắng vàng mong manh của buổi sớm bình minh, Bong Bóng bỗng trở nên rực rỡ, 

lấp lánh bảy sắc cầu vồng. Thật tuyệt vời! Đây là lần đầu tiên Bong Bóng bay được lên cao, 

ngắm nhìn dòng sông, cánh đồng, bờ bãi… Tất cả với nó tuy lạ lẫm song đều trở nên hết sức 

đáng yêu! Nó thích thú với thảm cỏ xanh mênh mông, bát ngát và lũy tre làng bình yên ca hát 

trong gió lao xao. Một con chuồn chuồn ớt lướt qua suýt nữa thì va vào khiến Bong Bóng 

giật mình. 

 Một mùi hương lạ dìu dịu đưa đến. Bong Bóng ngây ngất đưa mắt nhìn quanh và phát 

hiện ra một khóm hoa trắng muốt bên bờ sông. Trên mặt nước, dập dềnh những khóm lục 

bình xanh ngắt với những đóa hoa mỏng manh, tim tím dịu dàng. Một tàu lá sen to, rộng như 

một chiếc ô, mở lòng ra đón ánh dương rực rỡ. Ở giữa chiếc ô ấy có một giọt nước long lanh, 

trong suốt và cũng hội tụ bao nhiêu là sắc màu, y như Bong Bóng vậy. Bong Bóng thích quá 

định sà xuống nhưng một chú ếch từ dưới mặt nước nhảy chồm lên tàu lá khiến “ hạt ngọc” 

tan ra thành những tia nước nhỏ bắn tung tóe. Rồi chú đưa đôi mắt tròn xoe nhìn xung quanh 

ngơ ngác. 

 Bỗng nhiên Bong Bóng ao ước cho phút giây này sẽ kéo dài mãi bởi nó biết rằng cũng 

như giọt nước kia, chỉ ít phút nữa thôi nó sẽ tan ra, biến mất giữa không gian mênh mông. 

 Và rồi nó bỗng thấy toàn thân mình cứ nhẹ dần, nhẹ dần và trở nên trong suốt. Vậy là 

cuộc đời của Bong Bóng sắp kết thúc. Dù cho điều ước mong manh và xa vời của nó không 

trở thành sự thực song nó cũng cảm thấy mãn nguyện lắm rồi. Nó đã có mặt ở trên đời này, 

dù chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi nhưng cũng đủ để nó cảm nhận được điều kì diệu 

của cuộc sống tươi đẹp. Bong Bóng bỗng thì thầm to nhỏ bài ca của lòng mình:” Những gì ta 

quí ta yêu, đến khi nhắm mắt vẫn yêu trọn đời. Những gì đẹp đẽ bạn ơi, cả khi tàn héo vẫn 

ngời vẻ xưa!” 

 Lời ca cứ nhỏ dần, nhỏ dần rồi vụt biến mất, chìm vào trong im lặng. Những tia nước 

bé nhỏ li ti rơi xuống, bay nhè nhẹ như mưa bụi, đậu trên những cánh lục bình tim tím mong 

manh…  

          Theo Lương Đình Khoa 

II. DỰA VÀO NỘI DUNG BÀI HÃY KHOANH TRÒN VÀO CHỮ CÁI TRƯỚC ĐÁP ÁN 

ĐÚNG NHẤT HOẶC THỰC HIỆN CÁC YÊU CẦU SAU: 

Câu 1.  Nhân vật chính trong câu chuyện là: 

a. Người                      b. Đồ vật được nhân hóa.                    c. Con vật được nhân hóa. 



Câu 2. Những cái bong bóng nhỏ xíu trông như thế nào? 

a. xinh xinh như những hòn bi ve, đẹp mắt.   b. trắng muốt bên bờ sông. 

c. trong suốt, mong manh.      d. như những hạt cườm 

Câu 3. Được bay lên cao, bong bóng đã thích thú với những cảnh vật nào? 

a. Thành phố sôi động âm thanh.     

b. Khu rừng tre xanh mát. 

c. Thảm cỏ xanh mênh mông, lũy tre làng bình yên. 

d. Khóm hoa trắng, mặt nước, tàu lá sen to 

Câu 4. Sự vật nào khiến bong bóng cảm thấy giống mình? 

a. Hoa lục bình                   b. Giọt nước                    c. Chú ếch  d. Hạt sương 

Câu 5. Vì sao bong bóng cảm thấy mãn nguyện? 

a. Vì bong bóng rất đẹp. 

b. Vì nó đã có mặt trên đời này, cảm nhận được điều kì diệu của cuộc sống tươi đẹp. 

c. Vì nó sẽ tan biến trong không gian mênh mông. 

d. Vì nó đã thực hiện được niềm ao ước của mình. 

Câu 6. Hai câu văn sau được liên kết bằng cách nào” 

   “Đây là lần đầu tiên Bong Bóng bay được lên cao, ngắm nhìn dòng sông, cánh đồng, bờ 

bãi… Tất cả với nó tuy lạ lẫm song đều trở nên hết sức đáng yêu!” 

…………………………………………………………………………………………………………….. 

Câu 7. “Một tàu lá sen to rộng như một chiếc ô, mở lòng ra đón ánh dương rực rỡ.” có sử 

dụng những biện pháp tu từ nghệ thuật nào? 

         a. Nhân hóa           b. So sánh  c. Cả nhân hóa và so sánh 

Câu 8. Từ “rồi” trong câu: “Lời ca cứ nhỏ dần, nhỏ dần rồi vụt biến mất, chìm vào trong 

im lặng.” có tác dụng gì? 

a. Nối các vế trong một câu ghép.  b. Nối các vị ngữ liên tiếp trong câu. 

c. Nối các chủ ngữ liên liếp trong câu.  d. Nối trạng ngữ với chủ ngữ và vị ngữ. 

Câu 9. Câu: “Kì diệu thay, một quả bóng thật lớn, to gấp bốn lần những quả bóng kia dần 

dần xuất hiện và nó bứt mình ra khỏi cọng rơm vàng, cứ dần bay lên cao, cao mãi….”   

thuộc kiểu câu nào? 

a. Câu đơn     b. Câu ghép gồm 2 vế câu             c. Câu ghép gồm 3 vế câu 

Câu 10. Xác định CN – VN, TN của câu sau, khoanh tròn vào chữ cái trước câu ghép. 

(Xác định rõ từng vế của câu ghép) 

a. Bong Bóng thích quá định sà xuống nhưng từ dưới mặt nước, một chú ếch nhảy chồm lên 

tàu lá và “hạt ngọc” tan ra. 

b. Dưới nắng vàng mong manh của buổi sớm bình minh, Bong Bóng bỗng trở nên rực rỡ, 

lấp lánh bảy sắc cầu vồng. 


